
 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN _TUẦN 1 

Lớp: ………………………………………………………… 

Họ và tên: …………………………………………………… 

Nhận xét:  

….…………………………………………………………… 

….…………………………………………………………… 

 

Phần 1: Toán: 

Bài 1: Khoanh vào các chữ số đặt trước câu trả lời đúng:  

a) Số 99 998 là số liền sau của số:  

A. 99 999 B. 99 997  C. 100 000  D. 99 996 

b) Số 17 500 là số:  

A. Tròn trăm  B. Tròn chục C. Tròn nghìn  D. Tròn chục nghìn 

c) Số bé nhất có bốn chữ số là: 

A. 1000 B. 1111 C. 1001 D. 9999 

d) Số có 4 chục nghìn, 5 nghìn và 7 đơn vị được viết là:  

A. 40 570 B. 45 700 C. 45 070 D. 45 007 

Bài 2: Nối tổng với số thích hợp:  

 

 

 

 



Bài 3: Đặt tính rồi tính:  

12 346 + 22 235 34 980 + 12 098 49 098 - 22 349  24 596 - 19 254 

12 346 34 980 49 098 24 596 

    +     +     -      - 

22 235 12 098 22 349 19 254 

34 581 47 078 26 749  5 342 

Bài 4: Một túi cà rốt baby có giá 75 000 đồng và cà rốt thường có giá ít hơn cà rốt baby 55 

000 đồng (biết khối lượng hai túi là như nhau). Mẹ An đã mua một túi cà rốt baby và một 

túi cà rốt thường, hỏi mẹ An phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền? 

Giải 

C1     Số tiền cà rốt thường có là: 

75 000 – 55 000 = 20 000 (đồng) 

Số tiền mẹ An phải trả là: 

75 000 + 20 000 = 95 000 (đồng) 

Đáp số: 95 000 đồng 

(bài này các bạn làm cách 1 hay cách 2 

đều được) 

C2     Số tiền mẹ An phải trả là: 

75 000 + (75 000 – 55 000) = 95 000 (đồng) 

        Đáp số: 95 000 đồng 

 

 

Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau:  

A = (25 000 + 75 000) - 30 000 

  = 100 000 – 30 000 

  = 70 000 

Phần II: Tiếng Việt:  

Em hãy đọc thầm bài đọc sau và trả lời câu hỏi:  

HOA TẶNG MẸ 

Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua  

dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét.Vừa bước  

ra khỏi ô tô anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè.  

Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:  

- Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà  



giá một bông hồng những 2 đô la.  

Người đàn ông mỉm cười:  

- Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông.  

Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng  

gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé  

cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới  

đắp . Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:  

- Đây là nhà của mẹ cháu.  

Nói xong cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ.  

Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và 

mua một bó hoa hồng thật đẹp. Anh láy xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.  

Câu 1: Câu chuyện kể về lời nói, suy nghĩ và hành động của các nhân vật nào?  

A. Người đàn ông, mẹ của ông ta và cô bé  

B. Người đàn ông và cô bé  

C. Người đàn ông, cô bé và mẹ của cô  

D. Cô bé và người bán hoa 

Câu 2: Người đàn ông dừng xe định làm gì?  

A. Mua hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện  

B. Mua hoa tặng mẹ  

C. Hỏi thăm cô bé đang khóc  

D. Mua hoa tặng vợ  

Câu 3: Vì sao người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nữa?  

    Người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nữa vì: Anh thấy 

cô bé mồ côi mẹ, chỉ còn có thể đặt hoa lên mộ. Anh xúc động và muốn tự tay mang hoa về 

tặng mẹ mình khi mẹ còn sống. 

Câu 4: Tìm những danh từ có trong câu chuyện “Hoa tặng mẹ” : 

  Người đàn ông, cô bé, mẹ, cửa hàng hoa, dịch vụ bưu điện, xe, ô tô, bông hồng, bó hồng, 

nghĩa trang, ngôi mộ 

Câu 5: Đặt câu với một danh từ bất kì vừa tìm được ở câu 4: 

……………………………………………………………………………………………… 


